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Phụ lục 2. Các biểu mẫu
Mẫu 2.1. Đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA….…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

DANH MỤC ĐĂNG KÍ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM HỌC…..

1. Thống kê danh mục giáo trình hoặc tài liệu dạy học đã được phê duyệt
1.1. Ngành đào tạo………….. Mã ngành ………trình độ …………..
	STT
(1)
	Tên học phần
(2)
	Mã học phần 
(3)
	Đã có giáo trình 
(4)
	Chưa có giáo trình 
(5)
	Lựa chọn công nhận giáo trình (6)
	Đăng ký biên soạn giáo trình
(7)
	Ghi chú
(8)

	1
	Đại số
	
	x
	
	
	
	

	2
	Giải tích
	
	
	x
	
	x
	

	3
	……….
	
	
	x
	x
	
	


Lưu ý: Ghi tất cả các học phần trong chương trình đào tạo;
           Cột (4) đánh dấu x nếu đã có giáo trình (sách) hoặc tài liệu dạy học (chưa in thành sách) đã được phê duyệt; nếu là tài liệu dạy học cần ghi chú tại cột (8).
	Cột (6) đánh dấu x với những học phần hiện chưa có giáo trình, Bộ môn quản lý học phần sẽ đề xuất thành lập hội đồng thẩm định, công nhận 
1.2. Ngành đào tạo………….. Mã ngành……….trình độ …………..
…………………………………………………………………………..
2. Đăng ký biên soạn giáo trình
	STT
	Tên giáo trình
	Sử dụng cho học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
(Ghi rõ tổng số TC; số TC lý thuyết, thực hành)
	Ngành đào tạo
	Chủ biên và các thành viên
(học vị, họ tên; ghi rõ chủ biên và các thành viên )
	Đơn vị
(ghi theo đơn vị chuyên môn)
	Số trang
(dự kiến)
	Thời gian thực hiện
(từ tháng/năm đến tháng/năm)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Đăng ký biên soạn tài liệu tham khảo
	STT
	Tên tài liệu tham khảo
	Sử dụng cho học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
(Ghi rõ tổng số TC; số TC lý thuyết, thực hành)
	Ngành đào tạo
	Chủ biên và các thành viên
(học vị, họ tên; ghi rõ chủ biên và các thành viên )
	Đơn vị
(ghi theo đơn vị chuyên môn)
	Số trang
(dự kiến)
	Thời gian thực hiện
(từ tháng/năm đến tháng/năm)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Người lập
(Họ, tên và chữ ký)
	Ninh Bình, ngày       tháng       năm
Trưởng Khoa/Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu 2.2: (a) Đề cương biên soạn giáo trình
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày        tháng      năm     
ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên giáo trình:……………………………………………………………………………
2. Sử dụng dạy học học phần: ……………………………………………………
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
3. Thời gian hoàn thành bản thảo: ngày……..tháng……năm……………………………
4. Danh sách các thành viên biên soạn giáo trình (nêu rõ vai trò của từng thành viên trong ban biên soạn)
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên, địa chỉ email, SĐT)
	Chuyên ngành
	Bộ môn/đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1
	GS. TS. Nguyễn Văn A (chủ biên)
Email: …..
Di động:……..
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


II. ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH
1. Tính cấp thiết
……………………………………………………………………………………………
2. Mục tiêu học phần
……………………………………………………………………………………………
3. Đề cương chi tiết
Chương 1:………………………………………………………………………………..
1.1…………………………………………………………………………………………
1.2…………………………………………………………………………………………
Chương 2:………………………………………………………………………………..
2.1…………………………………………………………………………………………
2.2…………………………………………………………………………………………
4. Tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………

	Chủ biên
(Họ, tên và chữ ký)
	Trưởng Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)




Mẫu 2.2: (b) Đề cương biên soạn tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                       Ninh Bình, ngày        tháng      năm     

ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tài liệu tham khảo:…………………………………………………………………
2. Sử dụng dạy học học phần: ……………………………………………………
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
3. Thời gian hoàn thành bản thảo: ngày……..tháng……năm…………………………
4. Danh sách các thành viên biên soạn tài liệu tham khảo (nêu rõ vai trò của từng thành viên trong ban biên soạn).
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên, địa chỉ email, SĐT)
	Chuyên ngành
	Bộ môn/đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1
	GS. TS. Nguyễn Văn A (chủ biên)
Email: …..
Di động:……..
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



II. ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tính cấp thiết
……………………………………………………………………………………………
2. Mục tiêu học phần
……………………………………………………………………………………………
3. Đề cương chi tiết
Chương 1:…………………………………………………………………………………
1.1…………………………………………………………………………………………
1.2…………………………………………………………………………………………
Chương 2:…………………………………………………………………………………
2.1…………………………………………………………………………………………
2.2…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
	Chủ biên
(Họ, tên và chữ ký)
	Trưởng Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)




Mẫu 2.3: (a) Phiếu đánh giá đề cương biên soạn giáo trình
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH 

1. Họ và tên người đánh giá………………………………………………………….
2. Trách nhiệm trong Hội đồng:……………………………………………………..
3. Tên giáo trình: ……………………………………………………………………
4. Sử dụng dạy học học phần: ……………………………………………………
	Mã học phần:…………………………………………………………………………
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): …………………………………….
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
5. Danh sách các thành viên biên soạn 
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên)
	Bộ môn/đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


	I. PHẦN ĐÁNH GIÁ
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Tính cấp thiết
	35
	

	2
	Nội dung
	35
	

	3
	Kết cấu
	30
	

	Tổng
	100
	


II. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
III. KẾT LUẬN
	 Đồng ý cho triển khai biên soạn (Điểm đánh giá ≥ 70)
	 Không đồng ý cho triển khai biên soạn

Ninh Bình, ngày …. tháng …. năm ……
		Người đánh giá
	(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 2.3: (b) Phiếu đánh giá đề cương tài liệu tham khảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Họ và tên người đánh giá……………………………………………………………….
2. Trách nhiệm trong hội đồng:……………………………………………………………
3. Tên tài liệu tham khảo: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
4. Sử dụng dạy học học phần: …………………………………………………………….
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
5. Danh sách các thành viên biên soạn 
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(Ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên)
	Bộ môn/đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


	I. PHẦN ĐÁNH GIÁ
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Tính cấp thiết
	35
	

	2
	Nội dung
	35
	

	3
	Kết cấu
	30
	

	Tổng
	100
	



II. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
III. KẾT LUẬN
	 Đồng ý cho triển khai biên soạn (Nếu điểm đánh giá ≥ 70)
	 Không đồng ý cho triển khai biên soạn
							Ninh Bình, ngày …. tháng …. năm ……
		Người đánh giá
									   (Ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu 2.4: (a) Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề cương giáo trình
	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Tên giáo trình: ……………………………………………….....………............……..
……………………………………………………………………………….……………
2. Sử dụng dạy học, nghiên cứu học phần: ………………………………………………
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
3. Danh sách các thành viên biên soạn 
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vi, họ và tên)
	Bộ môn/đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


4. Thời gian và địa điểm họp:
- Thời gian: ……….  ngày………. tháng ……… năm 20…..  
- Địa điểm: .........................................................................
5. Danh sách thành viên của Hội đồng
(Theo Quyết định số:…..…… /QĐ-ĐHHL, ngày…….. tháng………năm 20....
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư)
	STT
	Họ và tên
(ghi đầy đủ học hàm, học vị)
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Chức trách

	1
	
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	
	
	Thư ký Hội đồng

	3
	
	
	Ủy viên

	4
	
	
	Ủy viên

	5
	
	
	Ủy viên



Tổng số:…..        Số có mặt:…….               
Người vắng mặt (nếu có, ghi họ tên): ....................................................................
II. NỘI DUNG HỌP
1. Chủ biên trình bày đề cương giáo trình
………………………………………………………………………………………
2. Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng
.…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………….………………….……………………………………………………………………………………………..
3. Kết luận của Hội đồng và những yêu cầu chỉnh sửa đề cương
……………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………...……….…...………………………
………………………………………………………………………………….…………..
4. Những kiến nghị khác của Hội đồng
………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………………..….…………………
III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
	- Số phiếu phát ra:………..Số phiếu thu về……….Số phiếu hợp lệ:………............
	   Trong đó:
+ Số phiếu đánh giá “Đồng ý cho triển khai biên soạn”:……………………………
+ Số phiếu đánh giá “Không đồng ý cho triển khai biên soạn”:…………………….
- Kết luận chung của Hội đồng: 
(Đồng ý cho triển khai thực hiện nếu ít nhất 2/3 số phiếu đồng ý; Không đồng ý cho triển khai thực hiện nếu ít hơn 2/3 số phiếu đồng ý)
 Đồng ý cho triển khai biên soạn 
            Không đồng ý cho triển khai biên soạn 

	Chủ biên
(Họ, tên và chữ ký)
	

	Thư ký
(Họ, tên và chữ ký)


	


Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu 2.4: (b) Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề cương tài liệu tham khảo
	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tài liệu tham khảo: ……………………………………………….....……….......
……………………………………………………………………………….……………
2. Sử dụng dạy học, nghiên cứu học phần: ………………………………………………
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
3. Danh sách các thành viên biên soạn 
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên)
	Bộ môn/đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


4. Thời gian và địa điểm họp:
- Thời gian: ……….  ngày………. tháng ……… năm 20…..  
- Địa điểm: .........................................................................
5. Danh sách thành viên của Hội đồng
(Theo Quyết định số:…..…… /QĐ-ĐHHL, ngày…….. tháng………năm 20....
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư)
	STT
	Họ và tên
(Ghi đầy đủ chức danh khoa học, học vị)
	Chức vụ, đơn vị
	Chức trách

	1
	
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	
	
	Thư ký Hội đồng

	3
	
	
	Ủy viên

	4
	
	
	Ủy viên

	5
	
	
	Ủy viên



Tổng số:…..        Số có mặt:…….               
Người vắng mặt (nếu có, ghi họ tên): ...........................................................................

II. NỘI DUNG HỌP
1. Chủ biên trình bày đề cương tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
2. Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng
.…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………….………………….……………………………………………………………………………………………..
3. Kết luận của Hội đồng và những yêu cầu chỉnh sửa đề cương
……………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………...……….…...………………………
………………………………………………………………………………….…………..
4. Những kiến nghị khác của Hội đồng (nếu có)
………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………………..….…………………
III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
	- Số phiếu phát ra:………..Số phiếu thu về……….Số phiếu hợp lệ:………............
	   Trong đó:
+ Số phiếu đánh giá “Đồng ý cho triển khai biên soạn”:……………………………
+ Số phiếu đánh giá “Không đồng ý cho triển khai biên soạn”:…………………….
- Kết luận chung của Hội đồng: 
(Đồng ý cho triển khai thực hiện nếu ít nhất 2/3 số phiếu đồng ý; Không đồng ý cho triển khai thực hiện nếu ít hơn 2/3 số phiếu đồng ý)
 Đồng ý cho triển khai biên soạn 
            Không đồng ý cho triển khai biên soạn 

	Chủ biên
(Họ, tên và chữ ký)
	

	Thư ký
(Họ, tên và chữ ký)


	

Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu 2.5: (a) Đề cương biên soạn giáo trình (sau khi xét duyệt, góp ý của của Hội đồng xét duyệt đề cương)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


						Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20    
 ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
(Sau khi xét duyệt, góp ý của của Hội đồng xét duyệt đề cương)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên giáo trình:…………………………………………………………………………
2. Sử dụng dạy học học phần: ……………………………………………………
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
3. Thời gian hoàn thành bản thảo: ngày……..tháng……năm……………………………
4. Danh sách các thành viên biên soạn giáo trình (nêu rõ vai trò của từng thành viên trong ban biên soạn)
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên, địa chỉ email, SĐT)
	Chuyên ngành
	Bộ môn/đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1
	GS. TS. Nguyễn Văn A (chủ biên)
Email: …..
Di động:……..
	
	
	

	…
	
	
	
	



II. ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH
1. Tính cấp thiết
……………………………………………………………………………………………
2. Mục tiêu học phần
……………………………………………………………………………………………
3. Đề cương chi tiết
Chương 1:…………………………………………………………………………………
1.1…………………………………………………………………………………………
1.2…………………………………………………………………………………………
Chương 2:………………………………………………………………………………
2.1…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
	Chủ biên và các thành viên
(Họ, tên và chữ ký)
	Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề cương
(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu 2.5: (b) Đề cương biên soạn tài liệu tham khảo (sau khi xét duyệt, góp ý của của Hội đồng xét duyệt đề cương)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


					Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20          
ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Sau khi xét duyệt, góp ý của của Hội đồng xét duyệt đề cương)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tài liệu tham khảo:………………………………………………………………….
2. Sử dụng dạy học (các) học phần: ……………………………………………………
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
3. Thời gian hoàn thành bản thảo: ngày……..tháng……năm……………………………
4. Danh sách các thành viên biên soạn tài liệu tham khảo (nêu rõ vai trò của từng thành viên trong ban biên soạn)
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên, địa chỉ email, SĐT)
	Chuyên ngành
	Bộ môn/đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1
	GS. TS. Nguyễn Văn A (chủ biên)
Email: …..
Di động:……..
	
	
	

	…
	
	
	
	


II. ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tính cấp thiết
……………………………………………………………………………………………
2. Mục tiêu học phần
……………………………………………………………………………………………
3. Đề cương chi tiết
Chương 1:…………………………………………………………………………………
1.1…………………………………………………………………………………………
1.2…………………………………………………………………………………………
Chương 2:…………………………………………………………………………………
2.1…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
	Chủ biên và các thành viên
(Họ, tên và chữ ký)
	Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề cương
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu 2.6: (a) Báo cáo tiến độ biên soạn giáo trình
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


					Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20 
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên giáo trình:…………………………………………………………………………
2. Sử dụng dạy học học phần: ……………………………………………………
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
3. Thời gian hoàn thành bản thảo: ngày……..tháng……năm……………………………
4. Danh sách các thành viên biên soạn giáo trình 
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên, địa chỉ email, SĐT)
	Chuyên ngành
	Bộ môn/đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1
	GS. TS. Nguyễn Văn A (chủ biên)
Email: …..
Di động:……..
	
	
	

	…
	
	
	
	


II. TIẾN ĐỘ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
1. Nội dung đã thực hiện
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Nội dung chưa thực hiện 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Đánh giá về việc hoàn thành theo tiến độ đã phê duyệt
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	Trưởng Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)
	Chủ biên 
(Họ, tên và chữ ký)




Mẫu 2.6: (b) Báo cáo tiến độ biên soạn tài liệu tham khảo  
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


					Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Tài liệu tham khảo:…………………………………………………………………
2. Sử dụng dạy học (các) học phần: ……………………………………………………
	Mã học phần:………………………………………………………………………..
	Tổng số tín chỉ (Số tín chỉ lý thuyết/thực hành): ……………………………………
	Ngành đào tạo: ……………………………..(Mã ngành:………….)
3. Thời gian hoàn thành bản thảo: ngày……..tháng……năm……………………………
4. Danh sách các thành viên biên soạn tài liệu tham khảo 
	TT
	Chủ biên và các thành viên biên soạn
(ghi đầy đủ học hàm, học vị, họ và tên, địa chỉ email, SĐT)
	Chuyên ngành
	Bộ môn/đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1
	GS. TS. Nguyễn Văn A (chủ biên)
Email: …..
Di động:……..
	
	
	

	…
	
	
	
	


II. TIẾN ĐỘ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nội dung đã thực hiện
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Nội dung chưa thực hiện 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Đánh giá về việc hoàn thành theo tiến độ đã phê duyệt
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	Trưởng Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)

	Chủ biên 
(Họ, tên và chữ ký)




Mẫu 2.7: (a) Biên bản họp chuyên môn lấy ý kiến góp ý về nội dung giáo trình biên soạn 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20    
BIÊN BẢN HỌP GÓP Ý NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên giáo trình: …………………………………………………………………………
2. Nhóm tác giả biên soạn: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
3. Thời gian, địa điểm: ………………………………………………………………….
4. Chủ trì: …………………………………………………………………………………
5. Thư ký: …………………………………………………………………………………
6. Thành phần:……………………………………………..................................................
- Người thuộc Bộ môn/Khoa:……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
- Người ngoài đơn vị/trường: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- Thành phần khác: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
Nêu rõ trình tự nội dung cuộc họp và những góp ý theo những nội dung sau:
1. Nội dung của giáo trình
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Cấu trúc của giáo trình 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Hệ thống câu hỏi hướng dẫn ôn tập, định hướng thảo luận, bài tập thực hành
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Tính trung thực, độ tin cậy, rõ ràng trong trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Những vấn đề lưu ý khác
……………………………………………………………………………………………
	Chủ trì
(Họ, tên và chữ ký)
	Thư ký
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu 2.7: (b) Biên bản họp chuyên môn lấy ý kiến góp ý về nội dung tài liệu tham khảo biên soạn    
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20

BIÊN BẢN HỌP GÓP Ý NỘI DUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tài liệu tham khảo: …………………………………………………………………
2. Tên các tác giả biên soạn: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Thời gian, địa điểm: ……………………………………………………………………
4. Chủ trì: …………………………………………………………………………………
5. Thư ký: ……………………………………………………………………………….
6. Thành phần:……………………………………………..................................................
- Người thuộc Bộ môn/Khoa:………………………………………………………………
- Người ngoài đơn vị/trường: …………………………………………………………….
- Thành phần khác: ……………………………………………………………………….
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
(Nêu rõ trình tự nội dung cuộc họp và những góp ý theo những nội dung sau):
1. Nội dung của tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Cấu trúc của tài liệu tham khảo 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Hệ thống câu hỏi hướng dẫn ôn tập, định hướng thảo luận, bài tập thực hành
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Tính trung thực, độ tin cậy, rõ ràng trong trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Những vấn đề lưu ý khác
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	Chủ trì
(Họ, tên và chữ ký)
	Thư ký
(Họ, tên và chữ ký)




Mẫu 2.8: (a) Tờ trình thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình  
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
TỜ TRÌNH 
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình 

Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư
 - Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học
Căn cứ vào biên bản thẩm định của Bộ môn/Khoa họp ngày….. tháng…. năm……;
Nhóm biên soạn kính trình Ban giám hiệu thành lập Hội đồng để thẩm định bản thảo giáo trình. Cụ thể như sau:
- Tên giáo trình:…………………………………………………………………………
- Tên các tác giả biên soạn:……………………………………………………………
…………………………………………………………………......................................
- Giáo trình sử dụng trong dạy học học phần:……………………ngành đào tạo…….. ….………………………………………………………………………………………….
Danh sách Hội đồng nghiệm thu Khoa/Bộ môn đề xuất:
	TT
	Họ và tên
(ghi đầy đủ học hàm, học vị)
	Chuyên ngành
	Đơn vị/cơ quan
	Nhiệm vụ

	1
	
	
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	
	
	
	Thư ký Hội đồng

	3
	
	
	
	Ủy viên phản biện 1

	4
	
	
	
	Ủy viên phản biện 2

	5
	
	
	
	Ủy viên

	..
	
	
	
	

	..
	
	
	
	



Ấn định danh sách: … người./.

	Chủ biên
(Họ, tên và chữ ký)
	Trưởng Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)
	Lãnh đạo Khoa
(Họ, tên và chữ ký)








Mẫu 2.8: (b) Tờ trình thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo  
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TỜ TRÌNH 
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo 

Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường
 - Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học
Căn cứ vào biên bản thẩm định của Bộ môn/Khoa họp ngày….. tháng…. năm……;
Nhóm biên soạn kính trình Ban giám hiệu thành lập Hội đồng để thẩm định bản thảo tài liệu tham khảo. Cụ thể như sau:
- Tên tài liệu tham khảo:………………………………………………………………..
- Tên các tác giả biên soạn:……………………………………………………………
…………………………………………………………………......................................
- Tài liệu tham khảo sử dụng trong dạy học (các) học phần:…………………….. ngành đào tạo………….………………………
Danh sách Hội đồng nghiệm thu Khoa/Bộ môn đề xuất:
	TT
	Họ và tên
(ghi đầy đủ học hàm, học vị)
	Chuyên ngành
	Đơn vị/cơ quan
	Nhiệm vụ

	1
	
	
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	
	
	
	Thư ký Hội đồng

	3
	
	
	
	Ủy viên phản biện 1

	4
	
	
	
	Ủy viên phản biện 2

	5
	
	
	
	Ủy viên

	..
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	Chủ biên
(Họ, tên và chữ ký)
	Trưởng Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)
	Lãnh đạo Khoa
(Họ, tên và chữ ký)









Mẫu 2.9: (a) Phiếu nhận xét giáo trình
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU NHẬN XÉT GIÁO TRÌNH
(Dành cho ủy viên phản biện)
1. Thông tin chung
- Tên giáo trình:…………………………………………………………………………….
- Tên các tác giả biên soạn:…………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
2. Họ và tên người nhận xét (ghi đầy đủ học hàm, học vị)
           ....................................................................................................................................
Chuyên ngành:…………………………………………………………………….
Đơn vị:………………………………………………………………………………
3. Nội dung nhận xét
3.1. Nội dung của giáo trình phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần………………………
…………………………………………………………………………………………
3.2. Kiến thức trong giáo trình được trình bày khoa học, logic, đảm bảo cân đối giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập nhật những tri thức mới nhất của khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.3. Hình thức và cấu trúc của giáo trình
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.4. Tính trung thực, độ tin cậy, rõ ràng trong trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.5. Hệ thống câu hỏi hướng dẫn ôn tập, định hướng thảo luận, bài tập thực hành
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.6. Những vấn đề khác 
……………………………………………………………………………………………
4. Kết luận
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Kiến nghị
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	
Xác nhận của cơ quan công tác
(Nếu là người ngoài Trường)
	…….., ngày……tháng……năm……
Người nhận xét
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu 2.9: (b) Phiếu nhận xét tài liệu tham khảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU NHẬN XÉT TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Dành cho ủy viên phản biện)
1. Thông tin chung
- Tên Tài liệu tham khảo:…………………………………………………………………..
- Tên các tác giả biên soạn:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2. Họ và tên người nhận xét (ghi đầy đủ học hàm, học vị)
           ..................................................................................................................................
Chuyên ngành:…………………………………………………………………….
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………
3. Nội dung nhận xét
3.1. Nội dung tài liệu tham khảo phù hợp với ngành đào tạo, chương trình đào tạo; giúp cho giảng viên và người học có thể tìm hiểu, bổ sung nội dung kiến thức hoặc tìm hiểu thêm đối học phần trong chương trình đào tạo.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.2. Kiến thức trong tài liệu tham khảo được trình bày khoa học, logic, đảm bảo cân đối giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập nhật những tri thức mới nhất của khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.3. Hình thức và cấu trúc của Tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.4. Tính trung thực, độ tin cậy, rõ ràng trong trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.5. Hệ thống câu hỏi hướng dẫn ôn tập, định hướng thảo luận, bài tập thực hành
……………………………………………………………………………………………
3.6. Những vấn đề khác 
……………………………………………………………………………………………
4. Kết luận
……………………………………………………………………………………………
5. Kiến nghị
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	

	…….., ngày……tháng……năm…….
Người nhận xét
(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu 2.10: (a) Phiếu đánh giá nghiệm thu giáo trình
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH
1. Thông tin về giáo trình
- Tên giáo trình:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
- Tên các tác giả biên soạn:…………………………………………………………………
 ..............................................................................................................................................
2. Họ và tên người nhận xét (ghi đầy đủ học hàm, học vị)
           ...................................................................................................................................
Ngành/Chuyên ngành:………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………

	NHẬN XÉT
	Điểm 
tối đa
	Điểm đánh giá

	Nội dung và lượng kiến thức cung cấp
	70
	

	1. Sự phù hợp của giáo trình với trình độ đào tạo về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu chuẩn đầu ra đã ban hành.
	20
	

	2. Sự phù hợp của giáo trình với mục tiêu, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần.
	20
	

	3. Nội dung kiến thức trong giáo trình đảm bảo khoa học, logic, hợp lý, cân đối giữa lý luyết và thực hành.
	20
	

	4. Tính mới của giáo trình: kiến thức cập nhật, tiến bộ khoa học công nghệ mới,…
	5
	

	5. Chất lượng câu hỏi, bài tập,….
	5
	

	Hình thức và cấu trúc giáo trình
	30
	

	1. Cấu trúc các chương, mục có hợp lý.
	10
	

	2. Thuật ngữ, văn phong, trình bày,…
	10
	

	3. Trích dẫn tài liệu tham khảo có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về quyền tác giả và các quy định hiện hành.
	10
	

	Tổng cộng
	100
	



KẾT LUẬN
□ Đạt yêu cầu, đồng ý cho xuất bản sau khi hoàn thiện chỉnh sửa (≥ 60 điểm)
□ Không đạt yêu cầu
	

	Ninh Bình, ngày……tháng……năm…….
Người đánh giá
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu 2.10. (b) Phiếu đánh giá nghiệm thu tài liệu tham khảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thông tin về tài liệu tham khảo
- Tên giáo trình:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
- Tên các tác giả biên soạn:…………………………………………………………………
 ..............................................................................................................................................
2. Họ và tên người nhận xét (ghi đầy đủ chức danh khoa học, học vị)
           ...................................................................................................................................
Ngành/Chuyên ngành:………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………
	NHẬN XÉT
	Điểm 
tối đa
	Điểm đánh giá

	Nội dung và lượng kiến thức cung cấp
	70
	

	1. Sự phù hợp của tài liệu tham khảo với trình độ đào tạo về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu chuẩn đầu ra đã ban hành.
	20
	

	2. Sự phù hợp của tài liệu tham khảo với mục tiêu, chương trình đào tạo và đặc biệt với đề cương chi tiết học phần.
	20
	

	3. Nội dung kiến thức trong tài liệu tham khảo đảm bảo khoa học, hợp lý, cân đối giữa lý luyết và thực tiễn.
	20
	

	4. Tính mới của tài liệu tham khảo: kiến thức cập nhật, tiến bộ khoa học công nghệ mới,…
	5
	

	5. Chất lượng câu hỏi, bài tập,….
	5
	

	Hình thức và cấu trúc giáo trình
	30
	

	1. Cấu trúc các chương, mục có hợp lý.
	10
	

	2. Thuật ngữ, văn phong, trình bày,…
	10
	

	3. Trích dẫn tài liệu tham khảo có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về quyền tác giả và các quy định hiện hành.
	10
	

	Tổng cộng
	100
	



KẾT LUẬN
□ Đạt yêu cầu, đồng ý cho xuất bản sau khi hoàn thiện chỉnh sửa (≥ 60 điểm)
□ Không đạt yêu cầu (< 60 điểm)
	

	Ninh Bình, ngày……tháng……năm…….
Người đánh giá
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu 2.11(a) Biên bản họp Hội đồng thẩm định giáo trình
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20…   

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Tên giáo trình:………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
2. Chủ biên và các tác giả tham gia biên soạn (ghi rõ Họ và tên, Bộ môn/đơn vị): 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………
3. Danh sách thành viên Hội đồng:
(Theo Quyết định số:…………… /QĐ-ĐHHL, ngày …….. tháng ….. năm 20...... của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư)
	1 ……………………………………………Chủ tịch Hội đồng
		    2 ……………………………………………Thư ký Hội đồng
	3…………………………………………….Ủy viên phản biện 1
	4 ……………………………………………Ủy viên phản biện 2
	5 ……………………………………………Ủy viên
	…………………………………………………………………………..
	…………………………………………………………………………..
	Có mặt: ……người.  Vắng mặt (ghi rõ họ và tên):…….........................................
4. Khách mời: 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
5. Ngày họp Hội đồng: …………………………………………………………………..
    Địa điểm: ………………………………………………………………………………
II. NỘI DUNG HỌP
1. Chủ biên giáo trình báo cáo:
…………………………………………………………………………………………….
……………………….…………………………………………………………………….
2. Nhận xét của các thành viên Hội đồng:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Kết luận của Hội đồng
- Về sự phù hợp với mục tiêu, nội dung  chương trình đào tạo; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đáp ứng chuẩn đầu ra đã ban hành.
……………………………………………………………………………………………
- Về nội dung kiến thức trong giáo trình đảm bảo khoa học, logic, hợp lý, cân đối giữa lý luyết và thực hành, cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ mới
…………………………………………………………………………………………….
- Về định dạng, cấu trúc và hình thức trình bày
…………………………………………………………………………………………….
4. Kết quả đánh giá:
- Số phiếu phát ra:………..Số phiếu thu về:..................Số phiếu hợp lệ:………….. 
- Kết quả: Số phiếu đánh giá “Đạt”:……… Số phiếu đánh giá “Không đạt”:…….. 
Kết quả đánh giá chung:  
□ Đạt yêu cầu, đồng ý cho xuất bản sau khi hoàn thiện chỉnh sửa 
(khi ít nhất 2/3 số phiếu đánh giá “Đạt”)
□ Không đạt yêu cầu 
   (khi ít hơn 2/3 số phiếu đánh giá “Đạt”)
5. Kiến nghị của Hội đồng:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

	Thư ký Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)






	Chủ biên
(Họ, tên và chữ ký)


	Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)





Mẫu 2.11: (b) Biên bản họp Hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20…   

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tài liệu tham khảo:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2. Chủ biên và các tác giả tham gia biên soạn (ghi rõ Họ và tên, Bộ môn/đơn vị): 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………
3. Danh sách thành viên Hội đồng:
(Theo Quyết định số:…………… /QĐ-ĐHHL, ngày …….. tháng ….. năm 20...... của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư)
	1 ……………………………………………Chủ tịch Hội đồng
		    2 ……………………………………………Thư ký Hội đồng
	3…………………………………………….Ủy viên phản biện 1
	4 ……………………………………………Ủy viên phản biện 2
	5 ……………………………………………Ủy viên
	…………………………………………………………………………..
	…………………………………………………………………………..
	Có mặt: ……người.  Vắng mặt (ghi rõ họ và tên):…….........................................
4. Khách mời: 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
5. Ngày họp Hội đồng: …………………………………………………………………..
    Địa điểm: ………………………………………………………………………………
II. NỘI DUNG HỌP
1. Chủ biên tài liệu tham khảo báo cáo:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. Nhận xét của thành viên Hội đồng:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Kết luận của Hội đồng
- Về sự phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đáp ứng chuẩn đầu ra đã ban hành.
……………………………………………………………………………………………
- Về nội dung kiến thức trong giáo trình đảm bảo khoa học, logic, hợp lý, cân đối giữa lý luyết và thực hành, cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ mới
…………………………………………………………………………………………….
- Về định dạng, cấu trúc và hình thức trình bày
…………………………………………………………………………………………….
4. Kết quả đánh giá:
- Số phiếu phát ra:………..Số phiếu thu về:..................Số phiếu hợp lệ:………….. 
- Kết quả: Số phiếu đánh giá “Đạt”:……… Số phiếu đánh giá “Không đạt”:…….. 
Kết quả đánh giá chung:  
□ Đạt yêu cầu, đồng ý cho xuất bản sau khi hoàn thiện chỉnh sửa 
(khi ít nhất 2/3 số phiếu đánh giá “Đạt”)
□ Không đạt yêu cầu 
   (khi ít hơn 2/3 số phiếu đánh giá “Đạt”)
5. Kiến nghị của Hội đồng:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

	Thư ký Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)






	Chủ biên
(Họ, tên và chữ ký)


	Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)







Mẫu 2.12: (a) Báo cáo chỉnh sửa, hoàn thiện giáo trình
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO CHỈNH SỬA, HOÀN THIỆN GIÁO TRÌNH
Kính gửi: Hội đồng thẩm định giáo trình

Họ tên chủ biên giáo trình:………………………………………………………………
Đơn vị:……………………………………………………………………………………
Đã thực hiện nghiệm thu giáo trình “………..” theo Quyết định số: …./QĐ-ĐHHL ngày…. tháng….. năm ……của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư.
Thời gian nghiệm thu:………………………………………………………………………
Thực hiện theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu giáo trình tác giả/nhóm tác giả biên giáo trình đã hoàn thành việc bổ sung, sửa chữa giáo trình theo những nội dung sau (nêu rõ những nội dung tác giả đã sửa chữa, những nội dung bảo lưu, lý do…):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tác giả/nhóm tác giả biên soạn cam kết về tính trung thực và chịu trách nhiệm về những nội dung đã bổ sung, sửa chữa trên đây.
Kính trình 
Ninh Bình, ngày……tháng……năm….
	                                                                              Người giải trình
                                                                             (Họ, tên và chữ ký)









Mẫu 2.12: (b) Báo cáo chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO CHỈNH SỬA, HOÀN THIỆN TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kính gửi: Hội đồng thẩm định giáo trình

Họ tên chủ biên tài liệu tham khảo:………………………………………………………
Đơn vị:……………………………………………………………………………………
Đã thực hiện nghiệm thu tài liệu tham khảo “………..” theo Quyết định số: …./QĐ-ĐHHL ngày…. tháng….. năm ……của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư.
Thời gian nghiệm thu:………………………………………………………………………
Thực hiện theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu tài liệu tham khảo tác giả/nhóm tác giả biên tài liệu tham khảo đã hoàn thành việc bổ sung, sửa chữa tài liệu tham khảo theo những nội dung sau (nêu rõ những nội dung tác giả đã sửa chữa, những nội dung bảo lưu, lý do, …):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tác giả/nhóm tác giả biên soạn cam kết về tính trung thực và chịu trách nhiệm về những nội dung đã bổ sung, sửa chữa trên đây.
Kính trình 
Ninh Bình, ngày……tháng……năm
	                                                                              Người giải trình
                                                                             (Họ, tên và chữ ký)







Mẫu 2.13: (a) Giấy xác nhận của phản biện và Chủ tịch hội đồng về việc giáo trình đã được điều chỉnh, hoàn thiện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Giáo trình đã được chỉnh sửa, hoàn thiện

Căn cứ Quyết định số…. /QĐ-ĐHHL ngày……tháng…. năm…….của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Hoa Lư; 
Căn cứ Quyết định số ............/QĐ-ĐHHL ngày … tháng … năm 20... của Hiệu trưởng Trường Đại học hoa Lư về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình;
Căn cứ Biên bản về việc thẩm định giáo trình ……………………………………….
……………………, ngày …. tháng ….. năm 20… ….của Hội đồng thẩm định giáo trình,
Tôi là:………………………..……………………, Ủy viên phản biện/Chủ tịch Hội đồng thẩm định giáo trình:…………………………………………….
Xác nhận: Tác giả/nhóm tác giả đã hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện theo Biên bản của Hội đồng thẩm định. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng thẩm định về kết luận này.
Trân trọng./.
	………., ngày … tháng … năm 20…
	Ủy viên phản biện/Chủ tịch Hội đồng
                                                                                 (Họ, tên và chữ ký)

Mẫu 2.13: (b) Giấy xác nhận của phản biện và Chủ tịch hội đồng về việc tài liệu tham khảo đã được điều chỉnh, hoàn thiện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Tài liệu tham khảo đã được chỉnh sửa, hoàn thiện

Căn cứ Quyết định số…... /QĐ-ĐHHL ngày…tháng…. Năm.….của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Hoa Lư; 
Căn cứ Quyết định số ............/QĐ-ĐHHL ngày … tháng … năm 20.... của Hiệu trưởng Trường Đại học hoa Lư về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo;
Căn cứ Biên bản về việc thẩm định tài liệu tham khảo……………………………….
……………………, ngày …. tháng ….. năm 20… ….của Hội đồng thẩm định,
Tôi là: 	, Ủy viên phản biện/Chủ tịch Hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo: ………………………………………………………
 Xác nhận: Tác giả/nhóm tác giả đã hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện theo Biên bản của Hội đồng thẩm định. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng thẩm định về kết luận này.
Trân trọng./.
	………., ngày … tháng … năm 20…
	Ủy viên phản biện/Chủ tịch Hội đồng
                                                                                 (Họ, tên và chữ ký)
[bookmark: _Hlk167112909]
Mẫu 2.14: (a) Đơn xin gia hạn thời gian biên soạn giáo trình
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư
      - Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác……………………………………………………………………………
Chủ biên biên soạn giáo trình: “………………………………………………” sử dụng trong dạy học học phần:……………………ngành đào tạo………………………………
Theo quyết định phê duyệt số:……./QĐ-ĐHHL ngày……….tháng…….năm 20…….của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư.
Xin gia hạn thực hiện đến…………………………………………………………………..
Lý do:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian gia hạn trên.
Trân trọng cảm ơn !
Ninh Bình, ngày……..tháng……năm 20….
	Xác nhận của Khoa/Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)




	Người làm đơn
(Họ, tên và chữ ký)

	Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học
(Họ, tên và chữ ký)
	Ban giám hiệu 
(Họ, tên và chữ ký)





Mẫu 2.14: (b) Đơn xin gia hạn thời gian biên soạn tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư
      - Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác……………………………………………………………………………
Chủ biên biên soạn tài liệu tham khảo: “………………………………………………” sử dụng trong dạy học học phần:……………………ngành đào tạo…………………………
Theo quyết định phê duyệt số:……./QĐ-ĐHHL ngày……….tháng…….năm 20…….của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư.
Xin gia hạn thực hiện đến…………………………………………………………………..
Lý do:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian gia hạn trên.
Trân trọng cảm ơn !
Ninh Bình, ngày……..tháng……năm 20….
	Xác nhận của Khoa/Bộ môn
(Họ, tên và chữ ký)






	Người làm đơn
(Họ, tên và chữ ký)

	Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học
(Họ, tên và chữ ký)
	Ban giám hiệu 
(Họ, tên và chữ ký)





Mẫu 3.1: (a) Tờ trình về việc thành lập Hội đồng thẩm định sách đã xuất bản làm giáo trình  
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ TRÌNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định sách đã xuất bản làm giáo trình

Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư
 - Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học
Căn cứ nhu cầu sử dụng sách vào dạy học, nghiên cứu, Bộ môn/Khoa “…..” đã tổ chức thẩm định cấp (Khoa/Bộ môn) nội dung sách đã xuất bản, cụ thể như sau:
- Tên sách:………………………………………………………………………………
- Tên các tác giả biên soạn:……………………………………………………………..
…………………………………………………………………......................................
Nhà xuất bản:………………………………Năm xuất bản…………Số ISBN………..
(Các thông tin cần thiết khác)…………………………………………………………………
Bộ môn/khoa kính đề nghị Ban giám hiệu thành lập Hội đồng thẩm định sách để sử dụng làm giáo trình chính thức trong dạy học, nghiên cứu học phần: ……………………ngành đào tạo……………………trình độ đào tạo……………………
 Danh sách Hội đồng thẩm định Khoa/Bộ môn đề xuất:
	TT
	Họ và tên
(ghi đầy đủ học hàm, học vị)
	Chuyên ngành
	Đơn vị/cơ qun
	Nhiệm vụ

	1
	
	
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	
	
	
	Thư ký Hội đồng

	3
	
	
	
	Ủy viên 

	4
	
	
	
	Ủy viên 

	5
	
	
	
	Ủy viên



	Lãnh đạo Khoa
(ký, ghi rõ họ tên)

	
	Trưởng Bộ môn
(ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu 3.1: (b) Tờ trình thành lập Hội đồng thẩm định sách đã xuất bản làm tài liệu tham khảo  
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA/BỘ MÔN……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TỜ TRÌNH 
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định sách đã xuất bản làm tài liệu tham khảo

Căn cứ nhu cầu sử dụng sách vào dạy học, nghiên cứu, Bộ môn/Khoa “…..” đã tổ chức thẩm định cấp (Khoa/Bộ môn) nội dung sách đã xuất bản, cụ thể như sau:
- Tên sách:……………………………………………………………………………..
- Tên các tác giả biên soạn:……………………………………………………………
…………………………………………………………………......................................
Nhà xuất bản:………………………………Năm xuất bản…………Số ISBN………..
(Các thông tin cần thiết khác)…………………………………………………………………
Bộ môn/khoa kính đề nghị Ban giám hiệu thành lập Hội đồng thẩm định sách để sử dụng làm tài liệu tham khảo trong dạy học, nghiên cứu học phần:…………………… ngành đào tạo……..….………………………,trình độ đào tạo……………………………
Danh sách Hội đồng thẩm định Khoa/Bộ môn đề xuất:
	TT
	Họ và tên
(ghi đầy đủ học hàm, học vị)
	Chuyên ngành
	Đơn vị/cơ quan
	Nhiệm vụ

	1
	
	
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	
	
	
	Thư ký Hội đồng

	3
	
	
	
	Ủy viên 

	4
	
	
	
	Ủy viên phản

	5
	
	
	
	Ủy viên



	Lãnh đạo Khoa
(ký, ghi rõ họ tên)

	Trưởng Bộ môn
(ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu 3.2: (a) Biên bản họp Hội đồng thẩm định sách làm giáo trình
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20…   

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁCH LÀM GIÁO TRÌNH

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sách:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. Tên các tác giả
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………….
3. Nhà xuất bản………………………...Năm xuất bản…………….Số ISBN……………
4. Danh sách thành viên Hội đồng thẩm định
(Theo Quyết định số:…………… /QĐ-ĐHHL, ngày …….. tháng ….. năm 20...... của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư)
	1 ……………………………………………Chủ tịch Hội đồng
		    2 ……………………………………………Thư ký Hội đồng
	3…………………………………………….Ủy viên 
	4 ……………………………………………Ủy viên 
	5 ……………………………………………Ủy viên
	  …………………………………………….Ủy viên
Có mặt……… Vắng mặt…………Tên thành viên vắng mặt……………………………
5. Khách mời: 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
6. Thời gian và địa điểm họp Hội đồng: 
	Thời gian:  ………………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………….
II. NỘI DUNG HỌP
1. Đại diện Bộ môn đề nghị thẩm định sách đã xuất bản làm giáo trình báo cáo
(Ghi rõ họ và tên người trình bày, các thông tin về sách, đề nghị sử dụng sách làm giáo trình để dạy học, nghiên cứu học phần nào, của chương trình đào tạo nào)
……………………….…………………………………………………………………….
2. Nhận xét của các thành viên Hội đồng (Ghi rõ ý kiến của từng thành viên Hội đồng)
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Kết luận của Hội đồng (Ghi rõ kết luận của chủ tịch Hội đồng, sách đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu để làm giáo trình)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Kiến nghị của Hội đồng
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

	Thư ký Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)






	Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)


	Ủy viên
(Họ, tên và chữ ký)





	Ủy viên
(Họ, tên và chữ ký)





	Ủy viên
(Họ, tên và chữ ký)

	




Mẫu 3.2: (b) Biên bản họp Hội đồng thẩm định sách làm tài liệu tham khảo
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày        tháng      năm 20…   

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sách:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2. Tên các tác giả
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………
3. Nhà xuất bản………………………...Năm xuất bản…………….Số ISBN……………
4. Danh sách thành viên Hội đồng thẩm định
(Theo Quyết định số:…………… /QĐ-ĐHHL, ngày …….. tháng ….. năm 20...... của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư)
	1 ……………………………………………Chủ tịch Hội đồng
		    2 ……………………………………………Thư ký Hội đồng
	3…………………………………………….Ủy viên 
	4 ……………………………………………Ủy viên 
	5 ……………………………………………Ủy viên
	  …………………………………………….Ủy viên
Có mặt……… Vắng mặt…………Tên thành viên vắng mặt……………………………
5. Khách mời: 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
6. Thời gian và địa điểm họp Hội đồng: 
	Thời gian:  ……………………………………………………………………….
Địa điểm: …………………………………………………………………………
II. NỘI DUNG HỌP
1. Đại diện Bộ môn/Khoa đề nghị thẩm định sách đã xuất bản làm tài liệu tham khảo báo cáo
(Ghi rõ họ và tên người trình bày, các thông tin về sách, đề nghị sử dụng sách làm tài liệu tham khảo để dạy học, nghiên cứu học phần nào, của chương trình đào tạo nào)
……………………….…………………………………………………………………….
2. Nhận xét của các thành viên Hội đồng (ghi rõ ý kiến của từng thành viên Hội đồng)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Kết luận của Hội đồng (Ghi rõ kết luận của chủ tịch Hội đồng, sách đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu để làm tài liệu tham khảo)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Kiến nghị của Hội đồng:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	Thư ký Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)






	Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)


	Ủy viên
(Họ, tên và chữ ký)



	Ủy viên
(Họ, tên và chữ ký)





	Ủy viên
(Họ, tên và chữ ký)

	




